
 

LÝ LỊCH PHỎNG VẤN 

THÔNG TIN CƠ BẢN   

HỌ TÊN  Giới tính  Nam  Nữ  

Ngày sinh  Tuổi   

Hộ khẩu TT   

Tình trạng 
hôn nhân 

 
Tình trạng 

con: 
 

Tôn giáo Điện thoại liên lạc 

  
 

Chiều cao  cm Dị Ứng  Thuận tay  

Cân nặng  kg Mù màu  Hình Xăm  

Thị Lực  Lịch sử bệnh  Uống rượu   

Nhóm máu  Phẫu Thuật  Hút thuốc  
 

Sở Thích  Tự đánh giá tính cách  

Đã từng nộp hồ sơ 
xin đi Nhật chưa? 

 Không  Có Trình độ tiếng Nhật 
hiện tại? 

 

 

Lý do đi Nhật  

Sau khi về nước muốn làm gì?  

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

Năm, tháng 

bắt đầu 

Năm, tháng 

kết thúc 
Tên trường Chuyên ngành 

Bằng cấp 

Chứng chỉ 

     

     

     

     

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Năm, tháng 

bắt đầu 

Năm, tháng 

kết thúc 
Tên công ty 

Ngành nghề 
kinh doanh 

Nội dung công việc 
cụ thể Thu nhập 

      

      

      

THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

HỌ TÊN 
Quan 

hệ 
Tuổi 

Nghề 
nghiệp 

Số điện thoại 
Có sống chung với 

bạn không? 
Có người thân, bạn bè ở 

Nhật không? 

      Không  Có  Có (là ai?) 
 Không 

      Không  Có  

      Không  Có 

Ý kiến của gia đình như thế 
nào về việc anh/chị đi làm 

ở Nhật? 

      Không  Có 

      Không  Có 

      Không  Có 

      Không  Có 

Anh Chị Em 
 

người 
Anh trai 

 

người 
Chị gái 

 

người 
Em trai 

 

người 
Em gái 

 

người 

 Tán 
thành 

 Không 
tán thành 

 

GHI CHÚ: Nếu Thông Tin Có Sai Lệch Sự Thật, Người Khai Sẽ Phải Chịu Trách Nhiệm Với Các Cơ Quan Có Thẩm Quyền. 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên hoàn toàn đúng sự thật và 
xin tự chịu mọi trách nhiệm  
Lưu ý: Khai đầy đủ không được bỏ trống. 

HỌ TÊN  ỨNG VIÊN (Ký Tên) 

  

 

 
 

Hình 
3 x 4 cm 
Quốc tế 

Phong nền 
trắng 

No. 

 

 


